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Những năm gần đây, vấn đề thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ, chăm sóc sức khỏe sinh sản và nuôi con bằng sữa mẹ đang là những vấn đề được xã hội quan tâm. 

Trong tháng 8/2011, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Nhi đồng liên hiệp quốc (UNCEF) và Dự án Alive and Thrive tổ chức chương trình khảo sát về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và nuôi con bằng sữa mẹ. Đối tượng khảo sát là nữ CNVCLĐ nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, cán bộ Công đoàn và người sử dụng lao động. Tham gia trong chương trình khảo sát của TLĐLĐVN, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam triển khai khảo sát tại một số đơn vị cơ sở trong toàn Ngành. Ngoài ra, trong các chương trình kiểm tra về việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ trong khuôn khổ ngành Ngân hàng, CĐNHVN đã đưa vấn đề này tới các CĐCS để lấy ý kiến khảo sát.

Nhằm góp thêm ý kiến để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có cơ sở  thực tiễn tham gia với Nhà nước trong việc sửa đổi quy định về thời gian nghỉ thai sản, chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với lao động nữ, CĐNHVN đưa ra ý kiến tham luận về “Quan điểm của Công đoàn ngành Ngân hàng trong việc quy đinh về thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ”.

I. Đặc điểm chung:

1. Vài nét sơ lược về ngành Ngân hàng:

Trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế Việt Nam đang đổi mới, phát triển mạnh mẽ tạo ra những chuyển biến tích cực. Với vị trí đặc biệt, được coi là huyết mạch của nền kinh tế, vai trò của ngành Ngân hàng ngày càng được nâng cao với những đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững, góp phần đảm bảo việc làm, ổn định đời sống, an sinh xã hội. 

Cơ cấu hoạt động của ngành Ngân hàng Việt Nam được chia thành 2 cấp quản lý và kinh doanh. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ, tín dụng và là Ngân hàng Trung ương của Việt Nam là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đặt trụ sở chính tại Hà Nội và hệ thống Chi nhánh tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng là một mạng lưới rộng khắp bao gồm: 5 Ngân hàng thương mại Nhà nước, 1 Ngân hàng chính sách xã hội, 37 Ngân hàng thương mại cổ phần, 48 Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, 5 ngân hàng liên doanh, 5 Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 48 văn phòng đại diện Ngân hàng nước ngoài, 17 công ty tài chính, 13 công ty cho thuê tài chính và 1.044 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

Theo báo cáo chính thức của CĐNHVN tính đến ngày 31/7/2011, số lượng lao động hoạt động ở 781 CĐCS trong hệ thống Công đoàn Ngành là gần 120 ngàn người, trong đó tỷ lệ lao động nữ chiếm 62%. Lao động có độ tuổi dưới 30 chiếm 60%, từ 30-50 là 35%, từ trên 50 chiếm 5%. Với lợi thế nguồn nhân lực trẻ, lực lượng lao động trong ngành Ngân hàng có trình độ đại học và trên đại học chiếm 68%, số lao động được đào tạo chuyên môn chiếm 87%.

Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế, quốc tế mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với Việt Nam nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng. Với đặc điểm là ngành có đông lao động nữ, ngành Ngân hàng luôn xác định việc xây dựng, nâng cao trình độ nguồn nhân lực nói chung và nhân lực là nữ nói riêng là cốt lõi của sự phát triển, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của ngành và là nhiệm vụ trọng tâm để Ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

2. Đặc điểm về nhân lực của ngành Ngân hàng.

Ngân hàng là ngành kinh tế tổng hợp được ví như huyết mạch của nên kinh tế, nền kinh tế chỉ có thể phát triển bền vững khi có hệ thống huyết mạch ổn định, vững chắc, vì vậy, có thể nói nguồn nhân lực trong ngành Ngân hàng có vai trò tối quan trọng không chỉ đối với ngành Ngân hàng mà với cả nền kinh tế. 
Ngành Ngân hàng định hướng xây dựng hình ảnh người cán bộ có trình độ cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, theo tiêu chí “Thanh lịch, năng động, sáng tạo, vững tin bước vào hội nhập kinh tế quốc tế”. 

Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của ngành Ngân hàng yêu cầu người cán bộ phải có kiến thức tổng hợp cả về chuyên môn, nghiệp vụ ngân hàng, về kiến thức pháp luật, kinh tế, tin học, ngoại ngữ, tâm lý, khoa học quản lý, kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh. 

Nhân lực ngành Ngân hàng được hưởng điều kiện làm việc tốt, thu nhập ổn định và ở mức trung bình khá so với mặt bằng chung của nền kinh tế.

Gắn với đạo đức nghề nghiệp, người cán bộ ngân hàng phải có lòng yêu nghề, say mê công việc, có tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao.

Hoạt động của ngành Ngân hàng có tính cạnh tranh vô cùng lớn, do đó từng cán bộ ngân hàng ngày càng phải hoàn thiện, sáng tạo, đưa ra các sản phẩm tiện ích, có hiệu quả để thu hút khách hàng.

Đây là những ưu điểm nhưng cũng là áp lực rất lớn đối với nguồn nhân lực của hệ thống Ngân hàng. 

II. Quan điểm về thời gian nghỉ thai sản:

1. Về việc thực hiện các chế độ thai sản trong các đơn vị của Ngành:

100% các đơn vị trong ngành Ngân hàng đều thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với lao động nữ, đặc biệt là chế độ về thai sản.

Cán bộ nữ nghỉ thai sản được hưởng mọi tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước. Lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường được nghỉ 04 tháng, hưởng nguyên lương và 02 tháng trợ cấp. Đối với cán bộ nữ làm trong các lĩnh vực đặc biệt như kho quỹ, … được nghỉ thêm 01 tháng .

Ngoài ra, ở một số đơn vị, cán bộ nữ nghỉ thai sản được hưởng thêm các khoản hỗ trợ khác từ Công đoàn và chuyên môn.

2. Nhận thức chung về việc nuôi con bằng sữa mẹ:

Hầu hết các bà mẹ hiện nay đều hiểu rất sâu sắc về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ và lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời của trẻ. Vấn đề này cũng được người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ. 

 Tổ chức Y tế thế giới và Viện Dinh dưỡng Việt Nam khuyến cáo rộng rãi: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ nhỏ. Tất cả trẻ nhỏ cần được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ vì sữa mẹ cung cấp 100% nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ trong giai đoạn 6 tháng đầu đời.
Trẻ có hệ miễn dịch tốt hơn do nhận được kháng thể từ sữa mẹ, do đó sẽ ít bị đau ốm hơn.

Cơ thể của trẻ tiêu hoá nguồn dinh dưỡng từ sữa mẹ tốt hơn sữa ngoài.
Cho trẻ bú mẹ làm tăng tình cảm giữa mẹ và con, phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ, giúp sự phát triển về trí lực và thể lực tốt hơn...
Nuôi con bằng sữa mẹ mang lại lợi ích cho gia đình và xã hội: không phải chi phí tiền mua sữa ngoài cho bé, giúp tiết kiệm chi phí chăm sóc sức khoẻ, góp phần bảo vệ môi trường sống,… 
3. Quan điểm về việc nâng thời gian nghỉ thai sản từ 4-6 tháng:
Qua khảo sát thực tế cho thấy, người sử dụng lao động và lao động nữ đều ủng hộ 2 quan điểm là: 

- Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời.

- Chấp hành đầy đủ chề độ, chính sách của Nhà nước đối với các quy định về nghỉ thai sản.

Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy những ý kiến như sau:

* Đối với người sử dụng lao động: 

Khi được hỏi, 80% người sử dụng lao động đều cho rằng: do môi trường làm việc của ngành Ngân hàng không mang yếu tố nặng nhọc, độc hại, sức khỏe của Lao động nữ được đảm bảo nên mức nghỉ 4 tháng hiện nay là phù hợp. Việc nghỉ 6 tháng sẽ gây ra nhiều khó khăn hơn, ảnh hưởng đến chất lượng công việc và tiến độ chung của đơn vị.

 20% còn lại cho rằng việc tăng thời gian nghỉ thai sản không gây khó khăn cho đơn vị. 

Tuy nhiên, nếu việc nâng thời gian nghỉ thai sản tăng từ 4 lên 6 tháng là chủ trương và quy định của Pháp luật thì đơn vị cũng sẽ ủng hộ và chấp hành.

* Đối với lao động nữ:

Đối với lao động nữ được hỏi: 

- 65% tán thành việc nâng thời gian nghỉ thai sản từ 4-6 tháng. 

- 20% cho rằng mức nghỉ 04 tháng như hiện nay là phù hợp. 

- 15% còn lại không tán thành cũng không phản đối.

* Nguyên nhân:

Thực tế ngành Ngân hàng là ngành có đông lao động nữ, tỷ lệ nữ đang ở tuổi sinh đẻ cao. Việc nghỉ thai sản của chị em ảnh hưởng không nhỏ tới công việc, đặc biệt ở khối các ngân hàng thương mại và đơn vị kinh doanh. 

Theo con số thống kê chung, lao động nữ trong toàn ngành chiếm tỷ lệ 62% nhưng việc phân bố lao động lại không đồng đều. Có nơi số lao động nữ chiếm tỷ lệ rất cao (từ 85-100%) như kho quỹ, kế toán, giao dịch… Nếu nhiều người nghỉ thai sản cùng thời điểm thì khó khăn là rất lớn và rất khó xử lý. Người sử dụng lao động không thể tuyển thêm lao động để thay thế, bởi lẽ số lao động tuyển thêm sẽ là dôi dư nếu đối tượng lao động nữ nghỉ thai sản đi làm trở lại. Việc điều chuyển công việc để hỗ trợ cho bộ phận khác cũng làm ảnh hưởng đến công việc chung của hệ thống. Đặc biệt, trong trường hợp cán bộ nữ muốn có thời gian nghỉ thêm. Điều này cả người lao động và người sử dụng lao động đều không có lợi, bởi lẽ, người lao động thì không được hưởng lương trong khi đó người sử dụng lao động lại không có nhân công để làm việc.

Hơn nữa, hoạt động trong ngành Ngân hàng mang tính động rất cao, những biến động của nền kinh tế dù là nhỏ nhất cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động Ngân hàng. Người cán bộ ngân hàng hoạt động phải mềm dẻo, linh động, sáng tạo và theo sát với diễn biến của nền kinh tế. Thêm vào đó, hoạt động của hệ thống lại ứng dụng công nghệ cao, phần mềm ứng dụng liên tục được cập nhật và thay đổi. Ở 1 số ngân hàng thương mại, việc tính thu nhập cho người lao động phụ thuộc vào kết quả công việc họ mang lại với rất nhiều chỉ tiêu đánh giá. Nếu chị em nghỉ thai sản quá lâu sẽ bị lạc hậu và sẽ mất nhiều thời gian để đáp ứng được yêu cầu công việc, các chỉ tiêu về hoàn thành công việc và thu nhập đương nhiên sẽ không được như mong muốn.

Một yếu tố mang tính thực tế nữa là về tài chính. Khi nghỉ thai sản, cán bộ nữ chỉ được hưởng tiền lương cơ bản do bảo hiểm chi trả mà không được hưởng phần lương kinh doanh, do đó thu nhập bị giảm sút đáng kể dẫn đến tâm lý không muốn nghỉ quá lâu.

Bởi vậy, để dung hòa được các yếu tố về công việc, thu nhập, việc chăm sóc con cái, … ngành Ngân hàng có ý kiến về thời gian nghỉ thai sản như sau:

1. Chỉ đạo khảo sát đối với từng ngành nghề để có những Quy định sát hơn về thời gian, chế độ nghỉ thai sản cho phù hợp với đặc điểm, tính chất nghề nghiệp của từng ngành nghề.

2. Linh hoạt trong quy định về thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ từ 4 - 6 tháng. (Nghi liên tục 04 tháng, thời gian còn lại làm ½ ngày,…).

3. Xây dựng những chính sách cụ thể, mang tính tính thực tiễn đối với công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng (quy định mức hỗ trợ chi phí nhà trẻ mẫu giáo,..)

4. Nâng thời gian nghỉ cho con bú (đối với trẻ dưới 01 tuổi lên 90 phút/ngày) và kéo dài quy định về thời gian nghỉ cho con bú đến khi trẻ được 2 tuổi.

Tóm lại, chính sách đầu tư làm tăng chất lượng nguồn nhân lực trong xã hội nói chung và đối với ngành Ngân hàng nói riêng là vấn đề vừa cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài. 

Để đánh giá toàn diện và đưa ra được chính sách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng chung của người lao động, đòi hỏi cần có sự tham góp của nhiều ý kiến trong các lĩnh vực khác nhau trong toàn xã hội nhằm xây dựng có hiệu quả chính sách phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao với số lượng, cơ cấu hợp lý, có tính liên tục, kế thừa, phát triển đáp ứng được yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới. 
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